
11. PHƯỜNG THANH HOÀ

Giá đất ở

Từ Đến VT1

1
Đường cao tốc Trung Lương - 

Mỹ Thuận
Đoạn qua phường Thanh Hoà                       490 

2
Tuyến tránh Cao tốc Trung 

Lương - Mỹ Thuận
Đoạn qua phường Thanh Hoà                    1.200 

3 Tuyến tránh Quốc lộ 1 Ranh phường Cai Lạy Ranh xã Bình Phú                    1.560 

4 Đường tỉnh 868 Cầu Tân Bình Ranh phường Mỹ Phước Tây                    1.200 

5
Đường ấp 5 Tân Bình (Đường 

huyện 57 B)
Đường tỉnh 868 Ranh xã Bình Phú                       680 

6 Đường huyện 63 Ranh xã Bình Phú Nguyễn Văn Hiếu                    1.040 

7 Đường đan Bắc sông Rạch Tràm Sông Ba Rài Ranh Bình Phú                       520 

8
Đường Đông sông Ba Rài 

(ĐH.54B)
Ranh xã Bình Phú Ranh phường Cai Lạy                       720 

9
Đường Tây sông Ba Rài 

(ĐH.54C)
Ranh xã Bình Phú Cống 30/6                       800 

10 Đường Nguyễn Công Bằng Cống 30/6 Đường huyện 57B                       800 

11 Đường Tây sông Ba Rài Đường huyện 57B Ranh phường Mỹ Thước Tây                       800 

12 Đường Ban Chón Đường kênh Chiến Lược Ranh phường Mỹ Phước Tây                       720 

13 Đường liên ấp 5-6-7 Rạch Cai Tý Đường Nam Cả Chuối                       720 

14 Đường Nam Cả chuối Đường Tây sông Ba Rài Ranh xã Bình Phú                       720 

15
Đường Bắc Cả chuối (Đường 

nhựa 3.5m)
Ranh phường Mỹ Phước Tây Ranh xã Mỹ Thành                       720 

16
Đường Nam Kênh mới (đường 

nhựa 3.5m)
Ranh xã Bình Phú Đường huyện 54C                       720 

17
Đường Bắc Kênh mới (đường 

nhựa 3.5m)
Ranh xã Bình Phú Đường huyện 54C                       720 

18
Đường Bắc Kênh Kháng Chiến 

(đường nhựa 3m)
Đường tránh QL.1 Đường huyện 54B                       720 

19
Đường Chùa Trên (đường nhựa 

3m)
Quốc lộ 1 Đường huyện 63                       720 

STT Tuyến đường

Đoạn đường
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20
Đường Chùa Dưới (đường nhựa 

3.5m)
Quốc lộ 1 Đường huyện 63                       720 

21 Tuyến tránh Đường tỉnh 868 Ranh phường Mỹ Phước Tây Đường tỉnh 868                    1.040 

22 Quốc lộ 1 Cầu Cai Lậy Kênh 30/6                    4.940 

23 Quốc lộ 1 Kênh 30/6 Ranh xã Bình Phú                    3.770 

24 Đường Tứ Kiệt Quốc lộ 1 Cầu Tứ Kiệt                    3.640 

25
Đường Nguyễn Văn Hiếu 

(ĐH.63 đoạn qua thị trấn cũ)
Quốc lộ 1 Cầu Trừ Văn Thố                    2.080 

26 Đường Huỳnh Văn Chính Quốc lộ 1 Giáp sông Ba Rài                       520 

27
Đường vào cầu Thanh Hoà 

(nhựa 3m)
Tuyến tránh Quốc lộ 1 Đường huyện 63                       720 

28 Đường đan cặp kênh Ống Bọng Quốc lộ 1 Ranh xã Tân Bình                       720 

29
Đường bờ Ngựa (đường bê tông 

3m)
Quốc lộ 1 Đường huyện 63                       720 

30
Kênh Chánh Nhân (đường bê 

tông 3m)
Quốc lộ 1 Đường huyện 63                       720 

31 Đường Lê Văn Bưu (nhựa 3m) Đường huyện 63 Đường huyện 54C                       720 

32
Đường Kênh Chiến Lược (bê 

tông 3m)
Tuyến tránh đường tỉnh 868 Đường Bắc Ban Chón                       720 

33 Đường bà Thửa Đường Tây sông Ba Rài Đường Nam Cả Chuối                       720 

34 Đường Tây Cà Dăm Đường Bắc Cả Chuối Đường kênh Tổng Lớn                       720 

35 Đường Đông Cà Dăm Toàn tuyến                       720 

36 Đường kênh Tổng Lớn Toàn tuyến                       720 

37 Đường Ô 11 Toàn tuyến                       720 

38 Đường Kênh Tổng Nhỏ Toàn tuyến                       720 

39 Đường Bắc Kênh Tổng Nhỏ Toàn tuyến                       720 

40 Đường kênh Tắc Toàn tuyến                       720 

41 Đường Miễu Chiến Sĩ Toàn tuyến                       720 

42 Đường Trần Văn Tri Toàn tuyến                       720 
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43 Đường Huỳnh Văn Biểu Toàn tuyến                       720 

44 Đường Đặng Văn Triệu Toàn tuyến                       720 

45 Đường Nguyễn Văn Đài Đuơng huyện 54C Đường Nguyễn Văn Bi                       720 

46 Đường Đường Nguyễn Văn Bi Toàn tuyến                       720 

47
Các tuyến đường mặt đường 

≥3m (mặt bê tông, nhựa)
                      720 


